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STT Mã số Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú

1 2223240006 Nguyễn Trần Hiếu Anh 28/03/1993 Bến Tre Nam

2 2223180004 Võ Thị Ngọc Ánh 16/01/1998 Quảng Trị Nữ

3 2223180010 Lê Võ Thái Châu 15/11/1976 Tp Hồ Chí Minh Nữ

4 2223180016 Lương Thị Kim Chi 30/09/1979 Bến Tre Nữ

5 1832410126 Lê Thị Bé Diễm 24/03/2000 Cà Mau Nữ

6 2223240025 Cao Minh Điền 26/07/2000 Tây Ninh Nam

7 2223180008 Phạm Thị Xuân Diệu 30/06/1980 Long An Nữ

8 2223180022 Huỳnh Thiện Minh Đức 26/03/1998 Tp Hồ Chí Minh Nam

9 2213180015 Phạm Thị Hoa 20/08/1990 Tuyên Quang Nữ

10 2223240011 Nguyễn Thị Huệ 14/02/1985 Bình Định Nữ

11 2223180001 Nguyễn Thanh Huyền 05/08/1997 Thái Bình Nữ

12 2223180021 Huỳnh Thị Diễm Kiều 26/10/1993 Đồng Tháp Nữ

13 2223180034 Dương Mỹ Liên 28/12/1988 Tp Hồ Chí Minh Nữ

14 2223180044 Phạm Thị Thùy Linh 27/06/1985 Long An Nữ

15 2223180046 Lê Thị Mỹ Linh 24/08/1985 Bến Tre Nữ

16 2223180019 Nguyễn Thị Yến Oanh 22/07/1995 Long An Nữ

17 1832420151 Dương Ngọc Phú 14/11/1997 Ninh Thuận Nữ

18 2223180031 Phan Thị Phụng 30/10/1995 Bến Tre Nữ

19 2223240002 Nguyễn Thanh Sang 11/09/1996 Bến Tre Nam
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20 2223180055 Nguyễn Mai Thanh 27/02/1994 Bình Định Nữ

21 2223180058 Nguyễn Minh Thức 25/11/1985 Bình Định Nam

22 2223180053 Nguyễn Đình Tiến 05/05/1990 Bình Định Nam

23 2213240207 Nguyễn Thị Thu Trang 22/03/1997 Bình Thuận Nữ

24 2223180029 Lê Thị Thanh Tuyền 18/09/1999 Tp Hồ Chí Minh Nữ

25 2223180026 Nguyễn Thái Phương Vi 04/10/1985 Cần Thơ Nữ

26 2223180037 Phạm Thị Hồng Yến 15/01/1988 Đồng Tháp Nữ


